
 

 
Tiếng Nước Tôi  101 

Bài 11: Thánh Gióng 
 

 

Đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng 
Phù Đổng có hai vợ chồng ăn ở 
phúc đức, sinh được một người 
con trai, đặt tên là Gióng.  Nhưng 
lạ thay, Gióng đã lên ba tuổi mà 
không biết đi hoặc nói cười. 

Bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm 
bờ cõi nước ta.  Thế giặc mạnh nên 
nhà vua lo sợ, bèn truyền cho sứ 
giả đi khắp nơi tìm người tài giỏi 
cứu nước.  Gióng nghe tin, bỗng 
dưng cất tiếng nói: 
− Mẹ ra mời sứ giả vào đây. 
Sứ giả vào.  Gióng bảo: 

− Xin về tâu với vua rèn cho ta 
một con ngựa sắt, một cái roi 
sắt và một tấm áo giáp sắt.  Ta 
sẽ phá tan lũ giặc này.  
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Sứ giả vừa kinh ngạc vừa mừng 
rỡ, vội vàng về tâu vua.  Cả triều 
đình bàn tán xôn xao vì điềm lạ, 
nhưng ai cũng tin là có thánh nhân 
phù trợ, vận nước đã đến cơ may. 
Nhà vua truyền cho thợ ngày đêm 
rèn gấp những vật Gióng cần. 

Càng lạ hơn nữa, sau hôm gặp sứ 
giả, Gióng lớn nhanh như thổi. 
Cơm ăn cả nồi cũng không no; áo 
vừa mặc xong đã căng đứt chỉ. Hai 
vợ chồng làm ra bao nhiêu cũng 
không đủ nuôi con, thành thử phải 
chạy nhờ bà con, hàng xóm.  Cả 
làng đều vui lòng gom góp gạo 
thóc để nuôi Gióng, vì ai cũng 
mong Gióng giết giặc, cứu nước. 
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Đúng hẹn sứ giả đem ngựa sắt, roi 
sắt và áo giáp sắt đến.  Gióng vùng 
dậy, vươn vai một cái bỗng biến 
thành một tráng sĩ mình cao hơn 
trượng, oai phong lẫm liệt. 
Gióng cúi lạy mẹ, vái chào dân 
làng rồi mặc áo giáp sắt, cầm roi 
sắt, nhảy lên lưng ngựa sắt, giật 
cương.  Con ngựa hí dài mấy tiếng 
vang dội, phun lửa và cất vó phóng 
như bay. 

Người và ngựa phi vào giữa đại 
quân giặc Ân.  Roi của Gióng 
vung lên như chớp.  Con ngựa sắt 
phun ra từng tảng lửa.  Cả đoàn 
quân giặc bốc cháy, tan tác.  Các 
đồn trại liên tiếp cháy trụi. 

Gióng mải mê đánh đến khi roi sắt 
gãy.  Tiện tay, Gióng vươn mình 
nhổ những bụi tre ven đường quật 
xuống đám tàn quân đang chạy tán 
loạn. 
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Giặc tan vỡ.  Ðám tàn quân giẫm 
đạp nhau chạy trốn.  Gióng đuổi 
đến chân núi Sóc (Sóc Sơn).  Ðến 
đấy, một người một ngựa, Gióng 
lên đỉnh núi cởi giáp sắt bỏ lại, rồi 
cả người lẫn ngựa từ từ bay lên 
trời. 

Để nhớ ơn người anh hùng Thánh 
Gióng, vua Hùng sai lập đền thờ ở 
làng quê, phong làm Phù Đổng 
Thiên Vương. 
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Chú Thích 
  
Xâm phạm:  invade Bờ cõi:  border (a country’s) 

Truyền:  decree, order Tài giỏi:  talented, gifted 

Bỗng dưng:  suddenly Rèn:  forge 

Áo giáp:  armor Kinh ngạc:  amazed 

Điềm lạ:  strange supernatural sign Phù trợ:  divine protection 

Cơ may:  opportune time Hàng xóm:  neighbor 

Gom góp:  gather, pitch in Tráng sĩ:  strong warrior 

Oai phong lẫm liệt:  imposing Tan tác:  in utter disarray 
 
Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 
 
1. Gióng xin vua rèn những thứ gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Vì sao mọi người trong làng lại đồng lòng phụ giúp cha mẹ Gióng để nuôi 
Gióng cho mau lớn? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Để nhớ ơn, vua Hùng Vương đã phong Gióng làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 
 

1. Bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta.  Từ “xâm phạm” có nghĩa 
là: 

 Đánh thua, chạy về.  Đem quân để đánh 
chiếm. 

 Đem quân để giúp. 

 

2. Thế giặc mạnh nên nhà vua lo sợ, bèn truyền cho sứ giả đi khắp nơi tìm người 
tài giỏi cứu nước.  Từ “sứ giả” có nghĩa là: 

 Người mang quân 
đánh giặc. 

 Người thay mặt vua 
làm việc. 

 Người bị vua phạt. 

 

3. Xin về tâu với vua rèn cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo 
giáp sắt.  Từ “rèn” có nghĩa là: 

 Cưa gỗ ra từng khúc.  Đổ nhựa vào khuôn.  Nung sắt và đập, uốn. 

 

4. Cả triều đình bàn tán xôn xao vì điềm lạ...  Từ “xôn xao” có nghĩa là: 

 Thì thầm, nói nhỏ cho 
nhau nghe. 

 Ồn ào, do nhiều 
người nói. 

 Tĩnh lặng, do không 
ai nói. 

 

5. Cả đoàn quân giặc bốc cháy, tan tác.  Từ “tan tác” có nghĩa là: 

 Còn nguyên vẹn.  Tan vỡ toàn bộ, bị 
giết hại hết. 

 Thắng trận vẻ vang. 

 

6. Ðám tàn quân giẫm đạp nhau chạy trốn.  Từ “tàn quân” có nghĩa là: 

 Đám quân sĩ bị bắt.   Đám quân sĩ còn lại 
khi thua trận. 

 Đám quân sĩ thắng 
trận trở về. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 
 

Xin ve tau voi vua ren cho ta 
mot con ngua sat, mot cai roi 
sat va mot tam ao giap sat. 

 

Nha vua truyen cho tho ngay 
dem ren gap nhung vat Giong 
can. 

 

Con ngua hi dai may tieng vang 
doi, phun lua va cat vo phong 
nhu bay. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 
 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

________________  
Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 

 

Thế giậc mạnh nên nhà vưa lo sợ, bèn truyền 
cho sứ giả đi khắp nôi tìm người tài giỏi cứu 
nước.  (3 lỗi) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 

Hai vợ chồn làm ra bao nhiêu cũng không đủ 
nuơi con, thành thử phải chại nhờ bà con, hàng 
xóm.  (3 lỗi) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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Tập Làm Văn – Tại Sao? 

Để người đọc dễ hiểu hơn người ta thường thêm vào câu văn nhưng chi tiết về lý 
do bằng cách đặt câu hỏi như: 

Tại sao?  Vì sao?  Để làm gì? ... 

Ví dụ:  

Mỗi sáng Thứ Bảy mẹ mua thức ăn và quà bánh cho cả nhà.  Mẹ cất thức ăn 
vào tủ lạnh. 

Bây giờ chúng ta thử đặt câu hỏi: 

Tại sao mẹ lại đi chợ mỗi sáng Thứ Bảy?  

Mẹ cất thức ăn vào tủ lạnh để làm gì?   

Ráp lại, ta sẽ có câu như sau: 

Vì hằng ngày mẹ phải đi làm cho nên mỗi sáng Thứ Bảy mẹ mua thức ăn và 
quà bánh cho cả nhà.  Mẹ cất thức ăn vào tủ lạnh để chúng tươi và ngon hơn. 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Tại Sao?) 
(Cho các em thêm chi tiết về lý do vào những câu sau.) 
 
1. Thầy thưởng cho Huy một hộp bút chì màu. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Bố chở ông nội đi khám bệnh. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Mẹ dẫn Ngọc đi mua bánh sinh nhật. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Tí bị đau răng nên mẹ chở Tí đi nha sĩ. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Thuận cố gắng làm cho xong các bài tập trước 5 giờ chiều. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  


